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Tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2011 

và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2012 


Năm 2011 là năm đầu tiên cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng với Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, trong đó có nhiều nội dung quan trọng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Để bảo đảm triển khai toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, ngày 25/01/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 90/QĐ-BTP về Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2011. Chương trình đã xác định một trong 12 nhóm nhiệm vụ lớn mà ngành Tư pháp cần tập trung thực hiện trong năm 2011 là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của ngành Tư pháp từ trung ương đến địa phương, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học với chủ trương lấy năm 2011 là năm công tác tổ chức, cán bộ hướng về cơ sở. Bám sát mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ đã đề ra, công tác tổ chức, cán bộ của Ngành Tư pháp năm 2011 đã đạt được những kết quả quan trọng, cụ thể như sau:


Phần thứ nhất:


NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. VỀ XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

1. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp làm cơ sở cho việc hoàn thiện thể chế tổ chức bộ máy và cán bộ của Bộ Tư pháp

Ngày 22/8/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Nghị định được ban hành tạo dấu ấn quan trọng trong thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ của Ngành Tư pháp. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, ngành Tư pháp trên các lĩnh vực công tác từ xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; hành chính tư pháp; bổ trợ tư pháp và các công tác tư pháp khác trong phạm vi cả nước tới quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ đã được thể chế hóa một cách đầy đủ trong Nghị định. Cùng với đó, tổ chức bộ máy của Bộ được cơ cấu tương xứng bảo đảm triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với 26 đơn vị thuộc Bộ (bao gồm cả Trường Đại học Luật Hà Nội, Nhà Xuất bản Tư pháp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ). Trên cơ sở Nghị định này, Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan tư pháp địa phương nhằm thống nhất triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong toàn Ngành.

Tuy nhiên, sau 03 năm kể từ thời điểm Nghị định 93/2008/NĐ-CP được ban hành, nhiều đạo Luật mới của Quốc hội đã được ban hành, trong đó giao thêm chức năng, nhiệm vụ cho ngành Tư pháp như: quản lý nhà nước về công tác bồi thường, quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia… Để bảo đảm triển khai chức năng, nhiệm vụ mới được giao, cơ cấu tổ chức của Bộ cũng đã được kiện toàn thêm một bước, trong đó 05 đơn vị mới được thành lập gồm Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Bồi thường Nhà nước, các Trường Trung cấp Luật: Buôn Mê Thuột, Vị Thanh và Thái Nguyên, nâng tổng số lên 31 đơn vị thuộc Bộ so với 26 đơn vị quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP. Bên cạnh đó, thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008, Cục THADS thuộc Bộ đã được nâng cấp thành Tổng cục THADS nhằm tập trung, thống nhất quản lý ngành thi hành án dân từ trung ương đến địa phương….. Do đó, việc nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP là yêu cầu cấp thiết của Bộ trong năm 2011.

Để đánh giá một cách toàn diện những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị định 93/2008/NĐ-CP làm cơ sở cho việc tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016, năm 2011 Bộ Tư pháp đã tập trung triển khai thực hiện việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP trong toàn Ngành.

Qua sơ kết cho thấy, nhìn chung Nghị định số 93/2008/NĐ-CP đã thể chế hóa một cách cơ bản và toàn diện đường lối, quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước theo hướng cải cách hành chính, đổi mới cơ bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của Bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bằng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách pháp luật.

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được quy định rõ, không chồng chéo với các Bộ, ngành khác; có sự phân định rõ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước với hoạt động sự nghiệp trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; đề cao trách nhiệm của Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý thống nhất các lĩnh vực trong phạm vi cả nước về công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, hướng dẫn nghiệp vụ công tác pháp chế Bộ, Ngành, địa phương, doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các công tác Tư pháp khác trong phạm vi cả nước; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ. 

Cơ cấu tổ chức của Bộ theo Nghị định số 93/2008/NĐ-CP về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Bộ, của Ngành. Trong cơ cấu tổ chức đã hình thành thêm một số đơn vị thuộc Bộ so với Nghị định số 62/2003/NĐ-CP như: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Thi đua, Khen thưởng, Cơ quan Đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, … nhằm giải quyết tốt hơn vấn đề phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng trong quản lý các chuyên ngành, lĩnh vực cũng như thực hiện quản lý chuyên sâu, ổn định đối với từng ngành, lĩnh vực cụ thể. Cơ chế hoạt động cấp phòng thuộc Vụ đã và đang phát huy những mặt tích cực trong triển khai chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, bảo đảm tính chuyên sâu theo từng mảng, lĩnh vực công tác; giảm tải công việc cho lãnh đạo Vụ tập trung vào nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động chung đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động nhóm khi triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được cơ bản nêu trên, đợt sơ kết cũng đã chỉ ra những điểm chưa phù hợp, những hạn chế cần được tiếp tục hoàn thiện trong các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp trong thời gian tới như:

- Cần bổ sung, quy định rõ các chức năng mới được giao của Bộ Tư pháp theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Lý lịch tư pháp…;

- Một số nhiệm vụ mới phát sinh đòi hỏi phải có sự nghiên cứu giao cho Bộ Tư pháp như nhiệm vụ về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, hoà giải thương mại, tăng cường vai trò của Bộ Tư pháp trong việc tham mưu, giúp Chính phủ về các vấn đề pháp lý có yếu tố nước ngoài;

- Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp hiện tại đã có những thay đổi so với cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP như Cục THADS đã được nâng cấp thành Tổng cục THADS, một số đơn vị mới đã được thành lập nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai nhiệm vụ của ngành như: Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia; Cục Bồi thường Nhà nước và các Trường Trung cấp Luật. Do đó, cần có những điều chỉnh phù hợp trong quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp tại Nghị định số 93/2008/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với thực tế cũng như yêu cầu triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp hiện nay và trong thời gian tới.

Trên cơ sở những đánh giá mang tính toàn diện, khách quan sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã cho ý kiến chỉ đạo về định hướng nội dung sửa đổi, bổ sung; ban hành Kế hoạch và thành lập Ban soạn thảo để triển khai thực hiện việc xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP. Dự kiến thời gian hoàn thành dự thảo Nghị định để trình Chính phủ là trong Quý I/2012.

Đây là cơ sở, hoạt động quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thể chế tổ chức, cán bộ của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành trong nhiệm kỳ Chính phủ 2011-2016.

2. Nhiều văn bản quan trọng về tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý tổ chức cán bộ của Ngành đã được ban hành

Về hệ thống tổ chức pháp chế, năm 2011, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế thay thế Nghị định số 122/2004/NĐ-CP. Nghị định được ban hành tạo dấu mốc phát triển mới của hệ thống tổ chức pháp chế thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các cơ quan chuyên thuộc UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước, theo đó vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế được quy định rõ, tăng cường và mở rộng. Mô hình hệ thống tổ chức được xác định thống nhất trong cơ cấu của các Bộ, ngành; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và doanh nghiệp Nhà nước, đặc biệt Nghị định còn quy định rõ tiêu chuẩn, chế độ, chính sách của Nhà nước đối với những người làm công tác pháp chế. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống tổ chức pháp chế, phát huy vai trò là “cánh tay” nối dài của Bộ trong quản lý nhà nước về pháp luật và pháp chế.

Thực hiện Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP, hệ thống tổ chức cơ quan thi hành án dân sự đã được nâng cấp và quản lý thống nhất theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, do đó, thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ ngành thi hành án dân sự đã và đang trong quá trình được tiếp tục hoàn thiện. Năm 2011, Bộ Tư pháp đã ban hành: Thông tư số 01/2011/TT-BTP ngày 10/01/2011 quy định mẫu, nguyên tắc cấp phát, sử dụng thẻ Chấp hành viên, Thẻ Thẩm tra viên thi hành án và trang phục, phù hiệu, cấp hiệu; Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-BNV-BTP ngày 15/4/2011 hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự.... Hiện nay, nhiều đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ thi hành án dân sự cũng đang trong quá trình xây dựng để tạo ra cơ sở pháp lý thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ của ngành thi hành án dân sự như: Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức thi hành án dân sự; Thông tư thi tuyển chấp hành viên; Thông tư bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định phụ cấp ưu đãi đối với chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký thi hành án (thay thế Quyết định 233/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ)...

Trong lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ, ngành Tư pháp được giao chức năng tham mưu, giúp Chính phủ, UBND cùng cấp thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong lĩnh vực hành chính và thi hành án dân sự. Để thống nhất triển khai thực hiện chức năng này trong toàn Ngành, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 18/2011/TTLT-BTP-BNV hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường nhà nước. Thông tư được ban hành tạo cơ sở pháp lý thống nhất để các cơ quan tư pháp địa phương sớm triển khai thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cùng cấp quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. 

Thể chế tổ chức cán bộ của các cơ quan Tư pháp địa phương tiếp tục được hoàn thiện, hiện nay 63/63 Sở Tư pháp và 100% Phòng Tư pháp cấp huyện trên địa bàn cả nước đều đã được xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định của UBND cùng cấp, trong đó năm 2011 thể chế được hoàn thiện theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn mới được giao và xây dựng cơ cấu tổ chức các cơ quan Tư pháp địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục được quan tâm thực hiện nhất là khi có một số đơn vị mới được thành lập có tách nhiệm vụ, quyền hạn từ đơn vị cũ. Cụ thể, trên cơ sở phê duyệt các Đề án kiện toàn một số đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định quy định mới hoặc Quyết định sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị: Vụ Hành chính tư pháp, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Bổ trợ tư pháp bên cạnh việc quy định mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị mới được thành lập là Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia và Cục Bồi thường Nhà nước. Các Quyết định tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị trên nguyên tắc mỗi đơn vị được giao đảm nhận nhiều nhiệm vụ, lĩnh vực công tác, nhưng một nhiệm vụ, lĩnh vực chỉ giao cho một đơn vị đảm nhận, trường hợp có nhiều đơn vị cùng thực hiện thì phải có một đơn vị chịu trách nhiệm chính.
Như vậy, trong năm 2011 công tác xây dựng và hoàn thiện về thể chế tổ chức cán bộ của Ngành tiếp tục được quan tâm xây dựng, là tiền đề cần thiết cho việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ của Ngành ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

II. VỀ KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA NGÀNH 

1. Đối với Bộ Tư pháp 

Năm 2011, cơ cấu tổ chức của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đặc biệt tập trung xây dựng mới một số đơn vị bảo đảm triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới được giao của Bộ, Ngành, cụ thể:

a) Về xây dựng các đơn vị mới thuộc Bộ

 Bộ Tư pháp đã xây dựng, kiện toàn mới 03 đơn vị gồm: Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia, Cục Bồi thường Nhà nước và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, nâng tổng số các đơn vị thuộc Bộ từ 28 đơn vị năm 2010 lên 31 đơn vị năm 2011. Cụ thể:

- Triển khai thực hiện Luật Lý lịch Tư pháp và thực hiện chức năng tham mưu, giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Lý lịch tư pháp, Bộ Tư pháp đã khẩn trương xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án: “Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp” (Quyết định số 2369/QĐ-TTg ngày 28/12/2010). Đề án là cơ sở pháp lý quan trọng cho Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc xây dựng, kiện toàn tổ chức của Bộ Tư pháp và cơ quan tư pháp bảo đảm triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp quốc gia theo quy định của Luật Lý lịch Tư pháp. 

Căn cứ Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ngày 26/01/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia. Theo Quyết định này, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia được xác định là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cả nước. Ngay sau khi Quyết định được ban hành, tổ chức bộ máy của Trung tâm đã được xây dựng, kiện toàn với 03 phòng (phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Tiếp nhận và xử lý thông tin và Phòng Dữ liệu lý lịch Tư pháp) nhằm bảo đảm triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp được giao chức năng giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong lĩnh vực quản lý hành chính và thi hành án dân sự. Để có đơn vị làm đầu mối tham mưu thực hiện chức năng này, Bộ Tư pháp đã khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Bồi thường nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp (Quyết định số 767/QĐ-TTg ngày 23/5/2011). Theo Quyết định này Cục Bồi thường Nhà nước là đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường. Trên cơ sở đó, ngày 05/7/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1128/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường Nhà nước. Hiện nay, Cục Bồi thường Nhà nước đã được xây dựng, kiện toàn bước đầu với 03 đơn vị trực thuộc gồm: Văn phòng Cục, Phòng Chính sách pháp luật, Phòng nghiệp vụ giải quyết bồi thường. Việc sớm xây dựng, kiện toàn Cục Bồi thường Nhà nước là cơ sở cần thiết để Bộ Tư pháp triển khai hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường - một trong những chức năng mới được giao của Bộ Tư pháp theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tiếp theo việc thành lập Trường Trung cấp Luật Buôn Mê Thuột (năm 2009); Trường Trung cấp Luật Vị Thanh (năm 2010), năm 2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 868/QĐ-BTP về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Quyết định số 869/QĐ-BTP về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, nâng tổng số cơ sở đào tạo về luật thuộc Bộ Tư pháp lên 05 đơn vị trong đó có 01 Học viện, 01 Trường Đại học và 03 trường Trung cấp Luật. Việc tiếp tục xây dựng, củng cố các cơ sở đào tạo Luật thuộc Bộ là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục đẩy mạnh đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải 
cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và trực tiếp là Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong đó có các chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp ở cơ sở. Hiện nay, sau khi xây dựng, củng cố về nhân sự (bổ nhiệm Hiệu trưởng, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường), Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã chính thức tuyển sinh và khai giảng hệ chính quy Trung cấp luật khóa I với 295 học sinh, tạo nguồn tuyển dụng cho chính quyền cơ sở trong những năm tới đây.

b) Về kiện toàn các đơn vị thuộc Bộ: 
Bên cạnh việc tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ cấu tổ chức cấp phòng của các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục được quan tâm, kiện toàn, trong đó 05 phòng được thành lập mới gồm Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ (Quyết định số 488/QĐ-BTP ngày 09/4/2011); Phòng Quản lý công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế (Quyết định số 373/QĐ-BTP ngày 24/3/2011); Phòng Tổng hợp - Hành chính thuộc Vụ Bổ trợ Tư pháp (Quyết định số 645/QĐ-BTP ngày 06/5/2011) và Phòng Tổng hợp - Hành chính thuộc Vụ Kế hoạch - Tài chính (Quyết định số 57/QĐ-BTP ngày 05/9/2011), nâng tổng số cấp Phòng lên 187 đơn vị, trong đó có 21 đơn vị sự nghiệp (chiếm 11%). Hiện nay, 07/31 đơn vị đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị cấp phòng thuộc đơn vị (tham khảo phụ lục số 01); cơ cấu tổ chức các phòng hầu hết đều đã có trưởng phòng, các phó trưởng phòng và chuyên viên, bảo đảm triển khai toàn diện, chuyên sâu, hiệu quả các mảng, lĩnh vực công tác được phân công.

c) Về phương thức, lề lối làm việc của Bộ Tư pháp

Trong điều kiện chức năng, nhiệm vụ được tăng cường và mở rộng, yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng công việc, cùng với việc củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức và tăng cường đội ngũ cán bộ, Bộ Tư pháp đã chú trọng đổi mới phương thức, lề lối làm việc nhằm bảo đảm sự vận hành thông suốt, hiệu quả của bộ máy cơ quan Bộ. Nhiều văn bản quy định về phương thức, lề lối đã được ban hành như: Quyết định số 3958/QĐ-BTP ngày 23/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phân công công tác giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại tố cáo của Bộ Tư pháp, Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp, Quy chế về việc kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Tư pháp... Phương thức, lề lối làm việc của Bộ tiếp tục được đổi mới theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp.

Trên cơ sở Quy chế làm việc mẫu của các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2377/QĐ-BTP ngày 02/11/2009, đến nay, đã có 17/31 đơn vị thuộc Bộ đã ban hành Quy chế làm việc của đơn vị (tham khảo phụ lục số 01) trong đó xác định rõ nguyên tắc làm việc; trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo cấp phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ; các mối quan hệ công tác và chế độ làm việc (chương trình, kế hoạch, thông tin, báo cáo, hội họp...), bảo đảm quy trình làm việc khoa học, kịp thời và mối quan hệ công tác chặt chẽ để bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị, của Bộ.

Việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

2. Về tổ chức bộ máy cơ quan Tư pháp địa phương

 Tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV của liên Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác tư pháp cấp xã; Đề án “Xây dựng Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và kiện toàn tổ chức thuộc Sở Tư pháp để xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp”, cơ cấu tổ chức của cơ quan tư pháp địa phương tiếp tục được củng cố, kiện toàn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Cụ thể để triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước về theo dõi thi hành pháp luật - một trong những chức năng, nhiệm vụ mới được giao tại Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV, 59/63 Sở Tư pháp đã thành lập phòng riêng hoặc quy định rõ đầu mối thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi pháp luật, trong đó có 04 Sở Tư pháp thành lập Phòng Theo dõi thi hành pháp luật (Cần Thơ, Ninh Bình, Long An, Tiền Giang), 14 Sở Tư pháp thành lập Phòng Xây dựng và theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, 16 Sở Tư pháp đã thành lập phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật, 24 Sở thành lập phòng Kiểm tra văn bản, 01 Sở Tư pháp thành lập Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và Theo dõi thi hành pháp luật (Đà Nẵng); các Sở Tư pháp còn lại đã giao nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật cho một phòng thuộc Sở thực hiện. Cùng với đó, trước yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước các hoạt động bổ trợ tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, đã có 43/63 Sở Tư pháp thành lập phòng Bổ trợ tư pháp; 04 Sở Tư pháp đã ghép nhiệm vụ quản lý bổ trợ tư pháp vào một phòng khác như: phòng Bổ trợ và quản lý luật sư, phòng Tổ chức và Bổ trợ tư pháp, phòng Tuyên truyền - Bổ trợ tư pháp; 47 Sở Tư pháp đã kiện toàn, củng cố Phòng Hành chính tư pháp, 01 Sở Tư pháp thành lập Phòng Văn bản - Hành chính tư pháp (Kon Tum) để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp ở địa phương. Riêng 05 tỉnh, thành phố lớn là: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng đã thành lập Phòng lý lịch tư pháp với chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp, đạt tỷ lệ 100% theo yêu cầu đề án đề ra, trong đó thành phố Hồ Chí Minh bố trí 09 biên chế, Hà nội bố trí 05 biên chế, 03 thành phố còn lại bố trí 03 biên chế .

Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay 50/63 Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có ít nhất 07 phòng thuộc Sở (bao gồm cả Văn phòng và Thanh tra) đạt tỷ lệ 79%. Điều này cho thấy, trên cơ sở văn bản định hướng, chỉ đạo từ Trung ương, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực, chủ động đề xuất kiện toàn tổ chức bộ máy và bổ sung biên chế cho Sở, bảo đảm cơ cấu tổ chức bộ máy và cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo tiền đề cho việc tiếp tục triển khai một số chức năng, nhiệm vụ mới như đã nêu trên.

Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức và cán bộ. 100% các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Phòng Tư pháp là đơn vị thuộc cơ cấu cứng trong bộ máy của UBND cấp huyện. Về cơ bản các Phòng đều có cơ cấu gồm: Trưởng Phòng, Phó trưởng phòng và công chức chuyên môn. Ở cấp xã, đại đa số các xã, phường, thị trấn đã bố trí được cán bộ chuyên trách công tác Tư pháp – Hộ tịch cấp xã, trên 35% đơn vị bố trí được ít nhất 02 công chức Tư pháp – Hộ tịch… đây là những bước hoàn thiện cơ bản về cơ cấu tổ chức và cán bộ của Tư pháp cơ sở, từng bước ngang tầm với nhiệm vụ chính trị được giao.

III. VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ
Xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp đủ về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng là khâu then chốt bảo đảm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương, do đó, song song với việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy Ngành, công tác xây dựng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp cũng hết sức được chú trọng và đạt được những kết quả cụ thể như sau:

 1. Tiến hành tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp

  Nhằm thu thập, thống kê đầy đủ tình hình đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp về số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác để phân loại và đánh giá đúng thực trạng cán bộ hiện có theo tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đề ra các giải pháp kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, trực tiếp là phục vụ cho việc kiện toàn tổ chức cán bộ các cơ quan tư pháp theo nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIII (2011-2016) và triển khai thực hiện quy định về quản lý và sử dụng cán bộ, công chức và viên chức của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, ngày 31/5/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-BTP phê duyệt Đề án tổng rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. Triển khai thực hiện Đề án, toàn ngành Tư pháp đã tập trung rà soát  đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, của ngành thi hành án dân sự, của Sở Tư pháp cấp tỉnh, phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và có kiểm tra thực tế tại các tỉnh, thành phố : Hà Nam, Thái Bình, Bình Phước, Đồng Nai, Hậu Giang, Cà Mau, Đà Nẵng, Hà Nội, Vĩnh Phúc. Hiện nay trên cơ sở báo cáo của các đơn vị đầu mối rà soát, số liệu tổng rà soát đang được tổng hợp và xử lý làm cơ sở cho việc đánh giá thực trạng về số lượng, chất lượng, cơ cấu, phân loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác cán bộ của Ngành, trên cơ sở đó có những định hướng và giải pháp cụ thể cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp trong giai đoạn 2011-2020.

2. Về tình hình đội ngũ cán bộ của Ngành

Tính đến hết 31/10/2011, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tư pháp là 1.525 người (tăng 296 người so với năm 2010) trong đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn khá cao với 02 Giáo sư; 20 Phó Giáo sư; 131 tiến sỹ; 295 thạc sỹ và 100% cán bộ nghiệp vụ có trình độ cử nhân trở lên. Về trình độ lý luận chính trị, trên 90% cán bộ lãnh đạo cấp Vụ có trình độ cao cấp. Đa số cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên và đã học qua các lớp quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học (tham khảo phụ lục số 02).

Đội ngũ cán bộ cơ quan thi hành án dân sự cũng không ngừng được tăng cường, tính đến hết ngày 31/7/2011, ngành thi hành án dân sự có 8.554 cán bộ (Tổng cục thi hành án dân sự là 92 người; cơ quan thi hành án dân sự địa phương các cấp: 8.462 người), như vậy, so với năm 2010, đội ngũ công chức cơ quan thi hành án dân sự đã tăng 467 người (tăng 6%) so với năm 2010, trong đó có 2.960 chấp hành viên; 415 thẩm tra viên; 2.715 chuyên viên (76 chuyên viên chính và tương đương; 2.639 chuyên viên và tương đương) (tham khảo phụ lục số 03).

Đối với cơ quan tư pháp địa phương, năm 2011 cũng là năm có những dấu ấn quan trọng trong công tác cán bộ, mặc dù có những biến động trong đội ngũ công chức sau Đại hội Đảng các cấp và Đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, song với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và sự chủ động, tích cực của cơ quan tư pháp địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan tư pháp địa phương đã không ngừng được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng. Hiện nay, tổng số cán bộ của Sở Tư pháp cả nước là 4.676 người, trong đó 04 cán bộ có trình độ tiến sỹ; 131 cán bộ có trình độ thạc sỹ; 3.037 cán bộ có trình độ cử nhân, trong đó cử nhân luật là: 2.856 người (tham khảo phụ lục số 04).

Ở phòng Tư pháp, hiện nay cả nước có 696 phòng Tư pháp với tổng số là 2.893 cán bộ, trung bình đạt khoảng 4,2 người trên một đơn vị, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số biên chế lớn nhất, trung bình đạt 7,8 công chức/01 phòng Tư pháp (cao nhất là Phòng Tư pháp Quận 1 với 12 biên chế và thấp nhất là Phòng Tư pháp quận 10 với 05 biên chế), ngoài ra một số đơn vị khác như Hà Nội, Hải Phòng, Đã Nẵng, Đồng Nai, Cà Mau … là những định phương có trung bình trên 05 biên chế/01 phòng Tư pháp. Theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV, Phòng Tư pháp thực hiện 20 nhóm nhiệm vụ  và hiện nay bổ sung thêm nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BTP-BNV thì số lượng công chức phòng tư pháp cả nước hiện nay nhìn chung còn mỏng, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao, đặc biệt khi cả nước có đến 06 phòng tư pháp (Phòng Tư pháp huyện Pắc Nặm tỉnh Bắc Kạn, Phòng Tư pháp huyện Hà Quảng và Quảng Yên tỉnh Cao Bằng, Phòng Tư pháp huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Tư pháp huyện Tây Trà tỉnh Quảng Ngãi, Phòng Tư pháp huyện Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang) mới chỉ bố trí được 01 công chức, 50 phòng tư pháp mới chỉ bố trí được 02 công chức. Đây là những khó khăn rất lớn cho tư pháp ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao (tham khảo phụ lục số 05).
Về đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, hiện nay cả nước có 14.984 cán bộ, tăng 2.364 cán bộ so với năm 2010, trung bình đạt 1,4 công chức trên một đơn vị cấp xã. Có 3.764/10.761 đơn vị cấp xã trên địa bàn cả nước đã bố trí được ít nhất 02 công chức tư pháp hộ tịch/01 đơn vị đạt tỷ lệ 35 %, trong đó một số địa phương tiêu biểu như: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Sơn La..... Về trình độ, số công chức có trình độ trung học luật trở lên là 10.577 người (đạt 71%), trong đó có 3.474 người có trình độ cử nhân luật, 4 người có trình độ thạc sỹ luật; ngoài ra, nhiều địa phương đã chủ động bố trí cán bộ hợp đồng để làm công tác tư pháp, đây là tỷ lệ khá cao của ngành từ trước đến nay. Tuy nhiên, so với chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm phấn đấu đến hết năm 2011, 40% số UBND cấp xã có 02 cán bộ Tư pháp hộ tịch, 90% số cán bộ Tư pháp, hộ tịch cấp xã có trình độ trung cấp luật trở lên thì con số đạt được trên thực tế vẫn còn khiêm tốn (tham khảo phụ lục số 06).

Nhìn chung, năm 2011, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp từ trung ương đến địa phương đã không ngừng được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Ngành, qua đó khẳng định vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trong quản lý nhà nước và trong đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Mặc dù vậy, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp, đặc biệt là đội ngũ công chức tư pháp ở cơ sở vẫn còn mỏng về số lượng và chất lượng chưa ngang tầm so với nhiệm vụ được giao nhất là khi ngành Tư pháp phải triển khai thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ mới trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và bồi thường nhà nước.... Tình hình cán bộ THADS vi phạm pháp luật tăng đột biến so với năm 2010. Do đó, tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành trong thời gian tới.

3. Tăng cường công tác quản lý cán bộ của Bộ Tư pháp

3.1 Về xây dựng cơ cấu công chức, viên chức:
Thực hiện Quyết định số 365/QĐ-TTg ngày 20/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cán bộ, công chức, năm 2011 Bộ Tư pháp đã tập trung nghiên cứu và xây dựng đề án cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp với mục tiêu nhằm xây dựng hoàn thiện cơ bản về cơ cấu cán bộ theo ngạch, độ tuổi, trình độ chuyên môn, giới tính và vị trí công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, làm cơ sở xây dựng, phân bổ biên chế và thực hiện các công tác cán bộ khác đáp ứng đầy đủ, kịp thời yêu cầu công tác của các đơn vị. Hiện nay đề án cơ cấu cán bộ, công chức viên chức của Bộ Tư pháp đang được tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở ý kiến tham gia, đề xuất từ các đơn vị thuộc Bộ.
3.2. Về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ, công chức tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII

a) Đối với công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết 42-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành, năm 2011, Bộ Tư pháp đã tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy hoạch lãnh đạo các cấp, cụ thể:

- Đối với quy hoạch lãnh đạo cấp Bộ, ngày 31/10/2011, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 93-BC/BCS gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch lãnh đạo Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015;

- Đối với quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 109-QĐ/BCS ngày 20/12/2010 về việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương năm 2010 đối với các đơn vị thuộc Bộ;
- Đối với quy hoạch cấp Phòng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã phê duyệt quy hoạch lãnh đạo cấp Phòng của 26/31 đơn vị thuộc Bộ (còn 04 đơn vị mới thành lập sẽ thực hiện trong năm 2012).

Trên cơ sở quy hoạch lãnh đạo, quản lý được phê duyệt, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được tiến hành bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ nguồn lãnh đạo, quản lý thuộc diện quy hoạch đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị khi được bổ nhiệm. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang triển khai xây dựng kế hoạch lập Quy hoạch cán bộ lãnh đạo cho nhiệm kỳ 2011-2016 và đến năm 2020.

Căn cứ quy hoạch đã được phê duyệt, năm 2011, Bộ Tư pháp đã đề nghị và được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 02 Thứ trưởng Bộ Tư pháp; trên cơ sở thẩm quyền, Bộ đã bổ nhiệm mới 19, bổ nhiệm lại 09 lãnh đạo cấp Vụ và bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 72 lãnh đạo cấp phòng cho các đơn vị thuộc Bộ. Đây là năm bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp Bộ, cấp Vụ và cấp phòng được kiện toàn một cách cơ bản, bảo đảm đáp ứng kịp thời yêu cầu hoàn thiện bộ máy lãnh đạo các đơn vị nhất là các đơn vị mới được thành lập là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Bồi thường Nhà nước và Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên. Thông qua công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị đã góp phần khuyến khích, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức nỗ lực, phấn đấu, tự tu dưỡng, rèn luyện để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành.

b) Về công tác giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp

Năm 2011 là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp vào các cơ quan dân cử có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thể hiện tiếng nói của Ngành trong việc quyết nghị các chủ trương, chính sách lớn của quốc gia cũng như của từng địa phương, góp phần nâng cao vị thế của Ngành, do đó, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ký Công văn đề nghị Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, giới thiệu đại diện cơ quan tư pháp tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp (Công văn số 13/CV-BCS ngày 25/02/2011), tạo điều kiện quan tâm thuận lợi cho công chức cơ quan tư pháp địa phương tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội. Cơ quan tư pháp từ Trung ương đến địa phương đã tích cực trong việc giới thiệu cũng như tổ chức các hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, đơn vị để giới thiệu những cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài, đại diện cho cử tri cả nước tham gia vào các cơ quan quyền lực nhà nước. Kết quả bầu cử, ngành Tư pháp đã vinh dự có 06 cán bộ, công chức trúng cử đại biểu quốc hội (02 đại biểu thuộc cơ quan Bộ Tư pháp và 04 đại biểu thuộc cơ quan tư pháp ở địa phương) và nhiều công chức ở cơ quan tư pháp trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Đây là niềm vinh dự lớn của ngành Tư pháp nói chung và của từng đại biểu của ngành Tư pháp nói riêng, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của từng đại biểu trước cơ quan, đơn vị và trước cử tri.
3.3. Về công tác xây dựng và phân bổ biên chế
Trên cơ sở chỉ tiêu biên chế năm 2011 của Bộ đã được Chính phủ phân bổ,  và kết quả rà soát, đánh giá thực trạng, xác định cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức của các đơn vị thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 589/QĐ-BTP ngày 27/4/2011 giao biên chế đối với khối các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức thi hành án dân sự (9.168 biên chế) và khối các đơn vị thực thiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Tư pháp (561 biên chế). Việc phân bổ biên chế cho từng đơn vị được tiến hành bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mô hình hoạt động và cơ chế quản lý của từng cơ quan. Trên cơ sở biên chế được giao, công tác tuyển dụng, tiếp nhận đã được thực hiện để tăng cường cán bộ, công chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, biên chế của các đơn vị nhìn chung vẫn còn hạn chế, bất cập, chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ của ngành được giao và ngày càng mở rộng, tăng cường. Biên chế của một số cơ quan THADS đặc biệt là Chi cục THADS chưa được thực hiện đầy đủ do còn khó khăn, hạn chế về nguồn tuyển dụng cũng như sự sự hấp dẫn của công tác này nhất là các địa phương ở vùng sâu, vùng xa.

Để chuẩn bị biên chế cho năm 2012, Bộ cũng đã xây dựng kế hoạch, đề xuất tăng khoảng 1.800 biên chế so với năm 2011 trong đó tập trung bổ sung biên chế cho khối THADS để thực hiện nhiệm vụ thi hành án hành chính mới được giao và một số đơn vị mới thành lập là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Bồi thường Nhà nước, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ…gửi Bộ Nội vụ tổng hợp.

3.4. Về công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ, công chức

a) Về công tác tuyển dụng, tiếp nhận

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng, năm 2011 Bộ Tư pháp đã tổ chức 03 đợt thi tuyển công chức trên cơ sở đổi mới công tác tuyển dụng, đề cao vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong công tác tuyển dụng. Theo đó, các đơn vị chủ động đăng ký nhu cầu tuyển dụng, tự tổ chức sơ tuyển và gửi kết quả về Vụ Tổ chức cán bộ làm các thủ tục thi tuyển dụng tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện nay, Bộ Tư pháp đã tuyển dụng 56 công chức, viên chức mới về Bộ (trong đó công chức là: 48 người, viên chức là: 08 người) và đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục tuyển dụng bổ sung 30 biên chế của đợt tuyển dụng trong tháng 11/2011. Ngoài ra, Bộ cũng đã tiếp nhận mới 18 công chức về Bộ nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ công chức cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng đầu vào từ nguồn tuyển dụng và tiếp nhận công chức về công tác tại Bộ trong thời gian tới, năm 2011 Bộ Tư pháp cũng đã tiếp tục tập trung nghiên cứu và hoàn thiện Đề án "Đổi mới cơ chế thu hút, tuyển chọn và đổi mới chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ ngành Tư pháp". Đề án đã được Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp phê duyệt tại Quyết định số 115-QĐ/BCS ngày 28/12/2011, đây sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ và ngành Tư pháp tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Tư pháp trong thời gian tới.

b) Về điều động, biệt phái công chức: Để kịp thời đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ tại các đơn vị mới thành lập, năm 2011 Bộ đã tiến hành điều động 37 công chức, viên chức giữa các đơn vị thuộc Bộ, trong đó điều động 22 công chức đến nhận công tác tại Trung tâm lý lịch Tư pháp quốc gia, Cục Bồi thường Nhà nước; biệt phái 03 công chức đi nhận nhiệm vụ theo yêu cầu công tác.

c) Về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý: Năm 2011, Bộ Tư pháp đã thực hiện luân chuyển 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên về giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý. Như vậy, tính từ năm 2002 đến nay, Bộ Tư pháp đã thực hiện luân chuyển tổng số 231 trường hợp, trong đó luân chuyển nội bộ Ngành là 189 trường hợp và luân chuyển ngoài Ngành được 38 trường hợp. Để tiếp tục thực hiện công tác luân chuyển, Bộ Tư pháp đang tiến hành rà soát cán bộ, công chức trong Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ giai đoạn 2011-2015 để xây dựng Kế hoạch luân chuyển cán bộ trong quy hoạch trong thời gian tới, đồng thời chỉ đạo Tổng cục THADS xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch luân chuyển đối với đội ngũ cán bộ thi hành án dân sự trong quy hoạch.

3.5. Về cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác trong và ngoài nước

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ công tác, 181 lượt cán bộ, công chức, viên chức đã được cử tham gia công tác xây dựng pháp luật với các Bộ, ngành và thực hiện các nhiệm vụ khác trong nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ; 170 lượt cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác ở nước ngoài. 

3.6. Về thực hiện các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức

Bộ Tư pháp đã bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể: Đã hoàn thành thủ tục cấp 68 sổ bảo hiểm xã hội đối với công chức mới được tuyển dụng, chốt sổ bảo hiểm xã hội cho các trường hợp công chức thôi việc; nâng lương thường xuyên đối với 93 trường hợp và nâng lương trước thời hạn đối với 44 trường hợp; quyết định cử 15 công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên chính và 05 công chức dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp, 03 công chức dự thi nâng ngạch lên Thanh tra viên chính; hoàn thành thủ tục chuyển ngạch đối với 04 công chức Thanh tra Bộ từ ngạch chuyên viên sang ngạch Thanh tra viên; 08 công chức Tổng cục Thi hành án dân sự sang ngạch Thẩm tra viên chính; làm thủ tục nghỉ hưu, thông báo nghỉ hưu đối các cán bộ, công chức đến tuổi nghỉ hưu; hoàn thành thủ tục thôi việc cho 08 trường hợp theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác; tiếp tục hoàn thiện cập nhật, hoàn thiện hồ sơ cán bộ theo quy định.

Chế độ, chính sách đối với đội ngũ công chức THADS từ trung ương đến địa phương cũng được bảo đảm kịp thời và đúng quy định của pháp luật, góp phần động viên, khuyến khích công chức ngành THADS nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Để từng bước xây dựng chế độ, chính sách đối với cán bộ THADS tương xứng với đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu công tác thi hành án, Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên, trong đó quy định mức phụ cấp cho các đối tượng chấp hành viên, thẩm tra viên, thư ký và thư ký trung cấp thi hành án.
3.7. Về chuyển đổi vị trí công tác

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, đến nay đã có 26/89 công chức đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, điển hình các đơn vị thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác như Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức các bộ, số công chức còn lại đa số là chưa đủ thời gian để thực hiện việc chuyển đổi (36 tháng giữ vị trí công tác phải thực hiện chuyển đổi). Cũng trong năm 2011, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc sơ kết thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP gửi Bộ Nội vụ, trong đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác này trong thời gian tới.

3.8. Về đánh giá công chức: 

Năm 2011, Bộ Tư pháp đã hoàn thành việc đánh giá công chức của năm 2010 theo đúng quy trình cũng như tiêu chí đánh giá quy định tại Luật Cán bộ, công chức. Tổng số công chức đã được tiến hành đánh giá 501/562 công chức, đạt tỉ lệ 89%, trong đó: Công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 205/501 công chức, đạt tỉ lệ 41%; Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ là 280/501 công chức, đạt tỉ lệ 56%; Công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực là 13/501 công chức, chiếm tỉ lệ 3%; Công chức chưa đánh giá 61/501 công chức, chiếm tỉ lệ 11% (công chức đi học tập ở nước ngoài, ốm...). Hiện nay Bộ Tư pháp cũng đã triển khai đánh giá công chức năm 2011 đến các đơn vị thuộc Bộ và đã có 27/31 đơn vị hoàn thành (tham khảo tại phụ lục số 07).

IV. VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CỦA NGÀNH

1. Hoàn thành quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020

Để có cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư pháp giai đoạn 2011-2020 – một trong những nhân tố quan trọng hàng đầu quyết định đến sự phát triển của Ngành, Bộ Tư pháp đã tập trung xây dựng quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của ngành giai đoạn 2011-2020. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở những định hướng lớn của Đảng, của Nhà nước về cải cách tư pháp; cải cách hành chính; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020; thực trạng đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp hiện nay và những yêu cầu đặt ra về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành Tư pháp đến năm 2020, theo đó, đến năm 2020 ngành Tư pháp cần bổ sung thêm khoảng 18 nghìn luật sư; khoảng 2.000 công chứng viên để đáp ứng nhu cầu của xã hội; 17.000 công chức cho cơ quan Tư pháp ở địa phương trong đó Sở Tư pháp cần bổ sung thêm 1.500 người; phòng Tư pháp cấp huyện cần bổ sung thêm khoảng 3.000 người và cấp xã cần bổ sung thêm trên 12.000 công chức Tư pháp - Hộ tịch….. Quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ là cơ sở quan trọng để ngành Tư pháp triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong Ngành

Năm 2011 ngành Tư pháp đã tập trung xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”, đây là 03 cơ sở đào tạo luật lớn nhất trong cả nước, giữ vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ làm công tác pháp luật nói chung và nguồn cán bộ cho ngành Tư pháp nói riêng phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong đó có công cuộc cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Đề án được xây dựng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, dự kiến Đề án sẽ sớm được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý I/2012. Sự thành công trong việc nghiên cứu và triển khai đề án trên thực tế sẽ là tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật nói chung và đội ngũ cán bộ ngành tư pháp nói riêng nhất là khi chúng ta bắt tay vào thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong đó có quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011 – 2020.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật ở cơ sở nhất là công tác Tư pháp ở cấp xã, năm 2011, Bộ Tư pháp đã thành lập mới Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, nâng tổng số trường Trương cấp Luật thuộc Bộ lên 03 đơn vị đặt tại khu vực phía Bắc, miền Đông Nam bộ và Tây Nguyên. Cũng trong năm 2011, Bộ cũng đã tiến hành khảo sát nhu cầu và phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình, UBND tỉnh Sơn La để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thành lập Trường Trung cấp Luật tại các tỉnh này. Mặc dù mới đi vào hoạt động, song các Trường đã chủ động, tích cực trong công tác tuyển sinh, đào tạo hệ trung cấp luật và phối hợp với Trường Đại học Luật Hà nội, Học viện Tư pháp mở các lớp Đại học Luật tại chức, các lớp đào tạo, bồi dưỡng các chức danh tư pháp…. đồng thời phối hợp với cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị. Để có được những kết quả bước đầu, quan trọng nêu trên là do công tác tổ chức bộ máy và cán bộ không ngừng được quan tâm, củng cố, kiện toàn. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện nay, trường Trung cấp Luật Buôn Mê Thuột được cơ cấu thành 05 phòng, 03 khoa với tổng số 31 cán bộ, giảng viên (tăng 01 phòng – Phòng Công tác học sinh và 10 cán bộ, giảng viên so với năm 2010); Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đã có 27 cán bộ/41 biên chế được giao; Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã được bổ nhiệm nhân sự Hiệu trưởng, bước đầu đã có 05 phòng, 03 khoa chuyên môn với 27 cán bộ, giảng viên trong đó có 15 giảng viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy ban đầu của nhà trường. 

Song song với việc củng cố tổ chức bộ máy, cán bộ của các cơ sở đào tạo, năm 2011 Bộ Tư pháp cũng đã tập trung xây dựng khung chương trình đào tạo, tiến hành mở các chuyên ngành đào tạo mới và chỉ đạo các Trường, Học viện biên soạn giáo trình, tài liệu đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng của từng cơ sở. Hiện đang nghiên cứu mở phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại Đà Nẵng.

Như vậy, có thể thấy nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Ngành là một trong những nhiệm vụ hết sức được chú trọng trong năm 2011, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của Ngành trong thời gian tiếp theo.

3. Về xây dựng và thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2011

Ngày 09/4/2011, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-BTP về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011. Căn cứ Kế hoạch đã ban hành, các đơn vị thuộc Bộ đã tập trung triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo đúng tiến độ, yêu cầu kế hoạch đã đề ra. Cụ thể:

2.1 Về xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng

Để kịp thời đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cũng như nhu cầu tự nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức của ngành Tư pháp, năm 2011, Bộ Tư pháp đã tập trung nghiên cứu, khảo sát và xây dựng các chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tư pháp đặc biệt là cán bộ tư pháp ở cơ sở. Cụ thể đã tổ chức biên soạn, phát hành Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tư pháp cấp huyện (Quyết định số 483/QĐ-BTP ngày 09/4/2011); hoàn tất biên soạn và thẩm định tài liệu pháp luật ASEAN trước khi chính thức ban hành; biên soạn các tài liệu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Tư pháp xã, thị trấn (theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

2.2. Tổ chức nhiều lớp, đoàn học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng công tác và ngoại ngữ cho đội ngũ công chức đồng thời chọn, cử, quản lý công chức, viên chức của Ngành đi đào tạo nâng cao trình độ, nghiệp vụ trong và ngoài nước, cụ thể: 

a) Về tổ chức các lớp, đoàn học tập, bồi dưỡng trong  và ngoài nước:

Năm 2011, bám sát kế hoạch đã đề ra, Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành, kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao như: Đã tổ chức 02 lớp  bồi dưỡng nghiệp vụ lý lịch tư pháp cho cán bộ làm công tác lý lịch tư pháp của các Sở Tư pháp; tổ chức mở 02 lớp kỹ năng lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ ngành Tư pháp cho Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương từ nguồn kinh phí Dự án ADB hỗ trợ; Chủ trì, phối hợp với các địa phương (Sóc Trăng, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Lai Châu) tổ chức mở 05 lớp bồi dưỡng công tác Tư pháp cho công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã theo hướng Bộ Tư pháp hỗ trợ tài liệu và giảng viên, địa phương có trách nhiệm bố trí Hội trường, tổ chức và chiêu sinh lớp học. Ngoài ra, Bộ cũng đã tổ chức nhiều Lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ khác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành.

 Bên cạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, Bộ còn đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nhất là kỹ năng “mềm” cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên của của Ngành. Năm 2011, phối hợp với Công ty Brainwork Việt Nam, Bộ đã tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức của Bộ, ngành (06 lớp kỹ năng dành cho cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; 02 lớp kỹ năng dành cho cán bộ Lãnh đạo cấp phòng; 02 lớp kỹ năng dành cho cán bộ Lãnh đạo cấp Vụ và 01 lớp cho trường Trung cấp Luật Buôn Mê Thuột). 
Về tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm nước ngoài, trong năm Bộ đã tổ chức 12 đoàn đi bồi dưỡng kiến thức, khảo sát kinh nghiệm về hội nhập kinh tế - quốc tế, về kinh nghiệm tổ chức đào tạo cán bộ luật... tại các nước như: Mỹ, Singapore, Indonesia, Australia, Trung Quốc và Đức… Bên cạnh đó, Bộ cũng đã tiếp tục theo dõi, quản lý Lớp cao cấp lý luận chính trị và 03 Lớp bồi dưỡng Tiếng Anh cho các đối tượng là cán bộ, công chức của Bộ được tổ chức từ năm 2010.

b) Về cử công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước:

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của Ngành và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của cá nhân cán bộ, công chức, Bộ đã cử nhiều lượt cán bộ, công chức tham gia dự tuyển cũng như đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước cũng như nước ngoài, trong đó: 

- Cử 175 lượt cán bộ, công chức đi tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước (6 người học sau đại học, 15 người học cao cấp lý luận chính trị, 77 lượt người học lớp quản lý hành chính nhà nước (trong đó, chuyên viên: 23 người, chuyên viên chính: 43 người, chuyên viên cao cấp: 11 người); 77 lượt người tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ, công vụ theo yêu cầu công việc). 

- Cử 17 lượt cán bộ đi đào tạo sau đại học, học ngắn hạn ở nước ngoài (8 người đi đào tạo sau đại học tại Nhật Bản, Australia, 9 người đi học ngắn hạn tại New Zealand, Anh, Hàn Quốc, Pháp, Hunggari, Thụy Điển), đồng thời cử 08 lượt công chức đi dự tuyển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài.
4. Hoàn thành việc sơ kết, tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng của Ngành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo, bồi dưỡng và có báo cáo gửi các cơ quan quản lý có thẩm quyền, cụ thể: Báo cáo tổng kết 07 năm thực hiện Quyết định số 137/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 40/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2006 - 2010 theo yêu cầu của Bộ Nội vụ; Chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Học viện Tư pháp và các đơn vị khác có liên quan xây dựng báo cáo, chuẩn bị các nội dung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có chức danh tư pháp (phục vụ phiên họp điều trần của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội); tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010 và đề xuất các giải pháp xã hội hóa giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011-2015 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp gửi Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương phục vụ tọa đàm lấy ý kiến đóng góp về đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo cán bộ tư pháp; thống nhất đầu mối đào tạo nghề cho cán bộ có chức danh tư pháp”.....

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả đã đạt được

Năm 2011, công tác tổ chức cán bộ của Ngành đã được triển khai toàn diện, kịp thời và bảo đảm chất lượng các nhiệm vụ theo đúng Chương trình công tác đã đề ra với những kết quả cơ bản sau:

- Thể chế về tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành tiếp tục được quan tâm xây dựng và hoàn thiện, có sự chủ động, kịp thời trong việc sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 93/2008/NĐ-CP chuẩn bị cho việc trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế hoặc sửa đổi bổ sung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; thể chế trong lĩnh vực mới, lĩnh vực phức tạp của ngành đã và đang không ngừng được hoàn thiện …. tạo cơ sở cho việc thống nhất quản lý công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành Tư pháp;

- Các Chiến lược, quy hoạch, đề án lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ của Ngành đã được tiếp tục tập trung hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu về chất lượng và tiến độ tạo căn cứ cho việc triển khai các nhiệm vụ lớn của Ngành trong năm cũng như trong thời gian tiếp theo; 

- Tổ chức bộ máy của Bộ tiếp tục được kiện toàn một bước từ bộ máy cấp Bộ, cấp Vụ cho đến tổ chức cấp phòng, bảo đảm triển khai toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao nhất là các nhiệm vụ mới về quản lý nhà nước lý lịch tư pháp, về trách nhiệm bồi thường nhà nước; không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ cơ quan tư pháp địa phương bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành đã được tiếp tục kiện toàn thêm một bước cả về số lượng và chất lượng; chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ được giải quyết dân chủ, công bằng, khách quan, kịp thời và theo đúng quy định của pháp luật;

- Không ngừng quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở đào tạo Luật thuộc Bộ, tạo tiền đề quan trọng cho việc nâng cao chất lượng nguồn cán bộ pháp luật, nhất là nguồn cán bộ pháp luật có chất lượng cao phục vụ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. 

2. Một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Mặc dù kết quả công tác tổ chức bộ cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp năm 2011 là cơ bản và toàn diện, song vẫn còn một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:

- Một số văn bản, đề án lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ của Ngành mặc dù đã được tập trung nghiên cứu, xây dựng song vẫn còn chậm tiến độ so với yêu cầu đề ra như: Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành Tư pháp giai đoạn 2011 – 2020; đề án: “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp”.

- Đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư pháp từ trung ương đến địa phương tuy đã được xây dựng, kiện toàn thêm một bước cả về số lượng và chất lượng, song so với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thì đội ngũ này vẫn còn mỏng về số lượng và trình độ chưa ngang tầm nhiệm vụ; chưa xây dựng được đội ngũ chuyên gia đầu ngành; đội ngũ cán bộ THADS còn yếu; cán bộ tư pháp địa phương, đặc biệt là cán bộ Tư pháp – Hộ tịch cấp xã còn thiếu và năng lực còn hạn chế.

- Cơ cấu cán bộ còn chưa hợp lý, còn bị động, hẫng hụt giữa các thế hệ cán bộ; cán bộ là chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và tương đương còn chiếm tỷ lệ thấp, chưa tương xứng với yêu cầu và tính chất, vị trí công việc. Đội ngũ cán bộ Tư pháp cơ sở chưa được chuẩn hoá một cách đầy đủ.

- Các khâu trong công tác cán bộ cũng còn một số hạn chế, bất cập như quy hoạch vẫn chưa khắc phục được triệt để sự hẫng hụt; tiếp nhận cán bộ còn chưa đạt yêu cầu nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ còn chậm và yếu; đánh giá cán bộ một số nơi còn mang tính hình thức; đào tạo, bồi dưỡng chưa ngang tầm nhiệm vụ; việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức chưa được quan tâm đúng mức.

- Việc nắm và theo dõi công tác tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương làm cơ sở cho việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất kiện toàn tổ chức của Ngành còn hạn chế, chưa được thường xuyên;

- Sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ với Vụ Tổ chức cán bộ trong triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ về tổ chức cán bộ chưa được chặt chẽ, kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng công tác tổ chức cán bộ của Bộ, ngành.

* Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan:

+ Sau Đại hội Đảng các cấp và đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đội ngũ cán bộ, công chức nhất là đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã có sự biến động nhất định theo yêu cầu công tác tổ chức ở địa phương, điều này vừa là niềm vinh dự cho ngành Tư pháp, song cũng tạo ra những sự thiếu hụt nhất định trong lực lượng cán bộ của Ngành;

+ Việc xây dựng, ban hành một số văn bản về tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành phụ thuộc vào nội dung một số văn bản khác của Chính phủ hoặc của Bộ nhằm bảo đảm tính thống nhất cũng như tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản, đề án, điều này dẫn đến việc một số văn bản, đề án về công tác tổ chức cán bộ bị chậm.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Sự tham mưu kiện toàn về tổ chức cán bộ của một số cơ quan tư pháp địa phương còn thiếu chủ động, sự phối hợp cung cấp thông tin về tình hình tổ chức, bộ máy cán bộ giữa cơ quan Tư pháp địa phương giữa địa phương với Bộ còn chưa thực sự chặt chẽ và thường xuyên.

+ Sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với công tác Tư pháp nói chung trong đó có công tác tổ chức cán bộ một số lúc, một số nơi còn mờ nhạt, do đó, chưa tạo được tiền đề về tổ chức và con người bảo đảm triển khai thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ công tác Tư pháp ở địa phương.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2012
Năm 2012 là năm thứ hai cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong đó xây dựng và phát triển nguồn nhân lực được Đảng ta xác định là một trong ba khâu đột phá để thực hiện Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội giai đoạn 2011-2020. Đây cũng là năm quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phù hợp với cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ 2011 – 2016 và là năm đầu tiên triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong đó có các chỉ tiêu về quy hoạch nguồn nhân lực ngành Tư pháp. Vì vậy, tiếp tục kiện toàn tổ chức cán bộ ngành Tư pháp từ trung ương đến địa phương vẫn được xác định là một khâu đột phá trong công tác Tư pháp năm 2012 với những phương hướng, nhiệm vụ chính, cụ thể như sau:

I. VỀ THỂ CHẾ TỔ CHỨC CÁN BỘ CỦA NGÀNH

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế tổ chức cán bộ của Ngành đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cụ thể:
1. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

2. Chủ động phối hợp Bộ Nội vụ xây dựng, ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Tập trung hoàn thiện thể chế tổ chức cán bộ của hệ thống thi hành án, trong đó ban hành hoặc tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền ban hành:

- Quyết định thay thế Quyết định thay thế 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên;

-  Thông tư quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo cơ quan thi hành án;

- Thông tư quy định về thi tuyển chấp hành viên;

- Các văn bản khác về tổ chức cán bộ của hệ thống thi hành án thuộc ngành quản lý.

4. Tiếp tục phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị thuộc Bộ bảo đảm tính thống nhất, không chồng chéo, không bỏ sót các nhiệm vụ của ngành. Các đơn vị thuộc Bộ tập trung phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các đơn vị cấp phòng thuộc đơn vị; xây dựng, ban hành Quy chế làm việc tại đơn vị.

5. Ban hành các văn bản: Quy chế quản lý hồ sơ công chức, Quy chế quản lý sổ BHXH của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; Quy chế phối hợp trong đào tạo, luân chuyển cán bộ, giảng viên, sử dụng chương trình, giáo trình các cơ sở đào tạo của Bộ Tư pháp.

6. Xây dựng và ban hành các văn bản khác về tổ chức cán bộ của Ngành.

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Tập trung nghiên cứu các đề án khoa học về tổ chức bộ máy của Ngành trong đó có tổ chức bộ máy của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự từ trung ương đến địa phương, cụ thể:

- Đề án “Chiến lược phát triển ngành Tư pháp đến năm 2020, tầm nhìn 2030”;

- Đề án “Mô hình tổ chức của Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương giai đoạn 2011-2016, định hướng đến năm 2020”;

- Và các đề án khác.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp, của các cơ quan tư pháp địa phương, bảo đảm triển khai toàn diện, hiệu quả, thống nhất và đồng bộ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ngành, trong đó đặc biệt chú trọng đến tổ chức cán bộ để thực hiện các chức năng mới của Bộ, ngành trong lĩnh vực lý lịch tư pháp và lĩnh vực trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

3. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch đánh giá 5 năm thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ.

4. Triển khai xây dựng và củng cố hệ thống tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND cấp tỉnh theo tinh thần Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

5. Tiếp tục theo dõi tình hình tổ chức cán bộ của cơ quan tư pháp địa phương.

III. VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

1. Tiếp tục nghiên cứu một số đề án về năng lực và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ngành Tư pháp, trong đó có Đề án: “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức nữ ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu công tác tư pháp giai đoạn 2011-2020”.

2. Hoàn thành xây dựng cơ cấu công chức Bộ Tư pháp trong đó có cơ cấu công chức chuyên môn Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2020; cơ cấu tổ chức, xác định vị trí công tác theo ngạch công chức hệ thống Thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2012 làm cơ sở cho việc tuyển dụng, tiếp nhận, đào tạo, bồi dưỡng.... đội ngũ công chức của Bộ, ngành Tư pháp.

2. Phân bổ biên chế hành chính các đơn vị thuộc Bộ năm 2012 và xây dựng kế hoạch biên chế năm 2013.

3. Thực hiện công tác tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, đặc biệt đối với các đơn vị mới thành lập như Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia, Cục Bồi thường nhà nước, trong đó ưu tiên tuyển dụng, tiếp nhận những sinh viên luật tốt nghiệp loại, những người đã có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ trở lên.


4. Hoàn thành việc kiện toàn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng các đơn vị thuộc Vụ theo kế hoạch đã đề ra. 


5. Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các công chức thuộc đối tượng phải chuyển đổi vị trí công tác và tiến hành đánh giá công chức năm theo quy định của pháp luật.


6. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức; hoàn thành đúng kế hoạch việc lập sổ bảo hiểm đối với công chức mới tuyển dụng. Rà soát, tiến hành nâng lương và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp; thực hiện chuyển ngạch cho cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền.


IV. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

1. Xây dựng Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020; Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2011-2015;

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012.

3. Tiếp tục công tác chọn, cử và quản lý cán bộ, công chức đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, sau đại học, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng công vụ ở trong và ngoài nước. 

4. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ sở đào tạo thuộc Bộ, trong đó:

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Tư pháp” sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Thí điểm đào tạo chung nguồn bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư giai đoạn 2012 - 2015”;  

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án thành lập trường Trung cấp Luật Quảng Bình đặt tại tỉnh Quảng Bình;

- Tập trung xây dựng, củng cố các trường Trung cấp Luật thuộc Bộ trong đó đặc biệt chú trọng đối với trường Trung cấp Luật Thái Nguyên – là đơn vị mới được thành lập từ tháng 5/2011.

- Theo dõi, quản lý các cơ sở đào tạo thuộc Bộ.
5. Tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác của Ngành và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ Tư pháp nhất là cán bộ Tư pháp cơ sở.

6. Tiếp tục hợp tác quốc tế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để tìm kiếm tài trợ, nguồn học bổng đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài cho cán bộ, công chức.
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tổ chức cán bộ năm 2011 của Bộ Tư pháp và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);

- Các đồng chí Thứ trưởng;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Lưu: TCCB.
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